
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 201563 Lê Ngọc Ánh 25/08/2002 Cần Thơ DH20KTO02

2 201941 Nguyễn Thị Thanh Bích 29/09/2002 Cần Thơ DH20LUA02

3 211379 Mai Quốc Chung 02/06/2003 Vĩnh Long DH21OTO03

4 203155 Lê Chí Cường 25/11/2002 Cà Mau DH20OTO02

5 192394 Phan Văn Được 01/01/2001 An Giang DH19OTO04

6 200929 Võ Khánh Duy 30/04/2002 Trà Vinh DH20KQT01

7 203585 Võ Cao Kỳ Duyên 16/09/2002 Cần Thơ DH20KQT01

8 201699 Nguyễn Ngọc Hân 06/11/2002 Vĩnh Long DH20KQT01

9 202599 Võ Thị Thúy Hằng 06/07/2002 Kiên Giang DH20KTO02

10 198919 Nguyễn Nhựt Hào 17/02/2001 Bạc Liêu DH19OTO04

11 214500 Huỳnh Chí Hạo 01/01/2003 DH21TCN03

12 202999 Nguyễn Văn Hậu 24/12/2002 Đồng Tháp DH20OTO02

13 200947 Trần Chí Hẹn 05/03/2002 Cà Mau DH20OTO03

14 203351 Lưu Kim Hoài 20/09/2002 Kiên Giang DH20LUA02

15 202926 Trần Kim Huy 15/02/2002 Bạc Liêu DH20MAR01

16 202276 Nguyễn Minh Kha 02/02/2001 Cà Mau DH20OTO08

17 202885 Phạm Minh Khang 15/11/2002 Bạc Liêu DH20OTO02

18 202924 Nguyễn Hoàng Mến 19/07/2002 Sóc Trăng DH20OTO02

19 214193 Lữ Nhựt Minh 18/11/2003 Cần Thơ DH21QTD01

20 203321 Huỳnh Nguyễn Thái Ngọc 26/07/2002 Cà Mau DH20KTO02

21 211433 Trần Thu Ngọc 13/12/2003 Kiên Giang DH21QTD01

22 2010014 Nguyễn Thị Nhạn 13/07/2002 Cần Thơ DH20KQT01

23 201070 Đỗ Minh Nhật 28/08/2001 Cà Mau DH20LUA01
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24 202916 Ngô Tú Như 03/09/2002 Cà Mau DH20KTO02

25 201454 Nguyễn Lâm Hoài Phương 18/04/2002 Hậu Giang DH20MAR01

26 203132 Phạm Thị Trúc Quỳnh 03/05/2002 Cần Thơ DH20LUA02

27 203425 Nguyễn Thị Mai Thanh 28/08/2002 Vĩnh Long DH20KTO02

28 202689 Đồng Phương Thảo 29/10/2002 Cần Thơ DH20KTO02

29 2110222 Hồ Thanh Thảo 07/03/2003 Cần Thơ DH21QTD03

30 200790 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/01/2002 An Giang DH20KQT01

31 202321 Nguyễn Gia Thịnh 10/04/2002 An Giang DH20OTO08

32 210681 Nguyễn Ngọc Thoa 10/01/2003 Cần Thơ DH21QTD01

33 202197 Trịnh Kim Thư 06/01/2002 Cà Mau DH20LUA02

34 203593 Trương Thị Minh Thư 18/04/2002 Cần Thơ DH20KQT01

35 203169 Nguyễn Bảo Trân 01/10/2002 Bạc Liêu DH20KQT01

36 202894 Nguyễn Ngọc Trân 25/08/2002 Cà Mau DH20LUA02

37 203365 Thái Huỳnh Bích Triêu 11/10/2002 Cà Mau DH20LUA02

38 201938 Trần Thị Kiều Trúc 05/10/2002 Kiên Giang DH20KTO02

39 226550 Lê Thị Bảo Vi 15/03/2004 DH22TCN01

40 202311 Nguyễn Thiều Vy 19/12/2002 Hậu Giang DH20MAR01

41 212029 Trần Ngọc Mỹ Vy 15/04/2003 Cần Thơ DH21QTD01

42 212136 Nguyễn Thị Xuân 08/08/2003 An Giang DH21QTD01

43 203662 Lê Thị Như Ý 20/09/2001 Kiên Giang DH20KTO02

44 202304 Thái Nguyễn Ngọc Ý 13/03/2002 Vĩnh Long DH20OTO08


